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3. Số tín chỉ: 4
4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy
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6. Giảng viên phụ trách: Ths Nguyễn Thị Sơn
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
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SĐT: 091-238-1116
2. Ths. Lê Thị Bích Ngọc
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   Email: nguyensondhyk@gmail.com
SĐT: 098-171-4353
8. Mục tiêu học phần

1. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng vào chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và mạn tính. 

2. Áp dụng các kỹ năng điều dưỡng để nhận định chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và mạn tính.

3. Phân tích vấn đề chăm sóc và ảnh hưởng của nó tới thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh của người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa.

4. Áp dụng các khái niệm và lý thuyết giải phẫu, sinh lý và bệnh lý vào can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp tính và mạn tính. 

9. Mô tả học phần: 

Thực hành chăm sóc người phụ nữ trước, trong, và sau khi sinh. Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp tính và mạn tính. Áp dụng các kiến thức điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan để chăm sóc người phụ nữ trước, trong, sau khi sinh và người bệnh mắc bệnh phụ khoa, đồng thời thúc đẩy vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.

10. Phân bố thời gian: 3 (6-2-12)/6
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Các môn tiên quyết: FNU231

· Yêu cầu: Tham gia học lý thuyết đúng giờ và đủ thời gian theo quy định

                    Đọc trước nội dung bài theo lịch học
12. Phương pháp giảng dạy

· Thuyết trình , thảo luận

· Seminar

· Case-study

· Tự học

13. Phương tiện và vật liệu giảng:

· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint

· VCD

· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

14. Đánh giá cuổi môn học 
Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1. Kiểm tra thường xuyên (2 bài).
· Kiểm tra thường xuyên 1: (Kiểm tra KTĐD +  Điểm chuyên cần)/2 (15%)

· Kiểm tra thường xuyên 2: (Bài giáo dục sức khỏe + KHCS tuần 6)/2 (10%)
2. Kiểm tra giữa kỳ (1 bài).
· (Bài tập nhóm +Chỉ tiêu lâm sàng)/2 (25%)
3. Thi học phần: Xây dựng KHCS theo ca bệnh và hỏi vấn đáp/cá nhân: tuần thứ 7 (50%).

15. Phân loại điểm

	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt
	Giỏi
	8,5 – 10
	A
	4,0

	
	Khá
	7,7 – 8,4
	B
	3,0

	
	Trung bình
	5,5 – 6,9
	C
	2,0

	
	Trung bình yếu
	4,0 – 5,4
	D
	1,0

	Không đạt
	Kém
	< 4,0
	F
	0,0


16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tập bài giảng điều dưỡng Sản – phụ khoa (Lưu hành nội bộ).

2. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007.

3. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Nhà xuất bản Y học, 2007.

4. Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, PGS.TS. Trần Hán Chức, Nhà xuất bản Y học, 2011.

5. Bài giảng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2005.

6. Bài giảng Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học, 2006.

7. Thực hành Sản phụ khoa, Bộ môn Phụ Sản, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học.

8. Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bộ Y tế, Hà Nội, 2015.

9. Sản khoa và sơ sinh, TS. Vương Tiến Hòa, Nhà xuất bản Y học, 2005.

10. Lâm sàng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, 2007.

11. Varney, H. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston: Jones and Bartlett.
17. Nội dung học phần 

        Nội dung giảng dạy                                                                   Số giờ
1. Hướng Mẫu kế hoạch chăm sóc phụ sản –phụ khoa 
2

2. Hướng dẫn thăm khám thai nghén
2

3. Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc  thai phụ chuyển dạ đẻ
2

4. Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sản phụ  sau đẻ thường
2

5. Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sơ sinh sau đẻ
2

6. Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai
2

7. Hướng dẫn tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
2

8. Hướng dẫn NĐCS, thực  hành chăm sóc BN doạ sảy thai, sảy thai
2
9. Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo
2
10. Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân đẻ khó
2
11. Hướng dẫn NĐCS, thực hành CS sản phụ tiền sản giật, sản giật
2
12. Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc BN có khối u sinh dục
2
13. Hướng dẫn NĐCS, thực hành chăm sóc bệnh nhân viêm sinh dục
2
14. Bình kế hoạch chăm sóc thai phụ chuyển dạ  đẻ
2

15. Bình kế hoạch chăm sóc sản phụ sau đẻ
2
16. Bình KHCS Sản phụ sau mổ lấy thai
2
17. Bình KHCS bệnh nhân tiền sản giật, sản giật
2
18. Bình KHCS bệnh nhân doạ sảy thai
2
19. Bình KHCS bệnh nhân  rau tiền đạo
2
20. Bình KHCS bệnh nhân  có khối u sinh dục
2
21. Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
20

                                     Tổng 
   60
18. Phương pháp giảng dạy
-
Theo ca bệnh, tình huống, bình KHCS 

-
Thảo luận: có cả giảng viên, hoặc sinh viên tự thảo luận với nhau có thể mời các điều dưỡng tại khoa tham gia thảo luận

-
Đi buồng, nhận định bệnh nhân, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc, đánh giá chăm sóc.
19. Phương tiện và vật liệu giảng:
· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint
· VCD
· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector
20. Lịch học: Lớp K11_L01 (7/8/2017-24/9/2017)
	TUẦN
	NGÀY / GIỜ
	CHỦ ĐỀ 
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	GIẢNG VIÊN

	1

(7/8-13/8)


	Thứ 2

(7/8)
	Tiếp đón SV,  phổ biến quy chế học LS

Hư​ớng dẫn mẫu KHCS Sản – phụ khoa
	Thảo luận
	Ths Ngọc

	
	Thứ 3

(8/8)


	Thực hành KTĐD
Hướng dẫn đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai
	Thảo luận
	Ths V.Huyền

CN Trang


	
	Thứ 4
(9/8)


	Thực hành KTĐD 

Hướng dẫn NĐCS thai phụ chuyển dạ đẻ
	Thảo luận
	Th.s. Sơn
Ths Ngoc

	
	Thứ 5
(10/8)
	Thực hành KTĐD 

Thực  hành chăm sóc  thai phụ chuyển dạ đẻ
	Thảo luận
	Th.s. Sơn
Ths Ngoc

	
	Thứ 6
(11/8)

	Thực hành KTĐD

Bình khcs thai phụ chuyển dạ 
Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	Ths Sơn
Ths V.Huyền

CN Trang

	2

(14/8-20/8)
	Thứ 2

(14/8)
	Thực hành KTĐD
Giao ban

HDNĐ CS sản phụ sau đẻ
	Trình bày

Thảo luận
	Ths. V Huyền

Th.s. Ngọc


	
	Thứ 3

(15/8)


	Thực hành KTĐD

Thực hành chăm sóc sản phụ sau đẻ
	Thảo luận
	Ths V.Huyền

Ths Ngọc

	
	Thứ 4
(16/8)


	Thực hành KTĐD 

Giao ban
HDNĐ chăm sóc thai phụ dọa sảy thai, sảy thai.
	Thảo luận
	CN Trang
Ths Sơn

	
	Thứ 5
(17/8)


	Thực hành KTĐD

Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra bánh rau
Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	Ths V.Huyền

Ths Sơn


	
	Thứ 6

(18/8)
	Thực hành KTĐD

Giao ban

Bình KHCS sản phụ sau đẻ

Bốc thăm làm bài tập nhóm

Nộp KHCS tuần
	Thảo luận 

Bốc thăm BN
	Th.s.Ngọc
CN Trang

	3

(22/8-28/8)
	Thứ 2

(21/8)
	Thực hành KTĐD
Hướng dẫn tắm trẻ sơ sinh và vệ sinh rốn trẻ sơ sinh
	Thảo luận
	Ths Sơn
CN. Trang

	
	Thứ 3

(22/8)


	Thực hành KTĐD

Giao ban
Thực hành chăm sóc bệnh nhân dọa sảy
	Thảo luận
	Ths Sơn
CN Trang

	
	Thứ 4
(23/8)


	Thực hành KTĐD
Bình KHCS bệnh nhân dọa sảy
	Thảo luận
	Th.s.V. Huyền



	
	Thứ 5
(24/8)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 1(nhóm 1,2)

Nộp KHCS tuần
	Làm kỹ thuật
	Ths V.Huyền

Th.s. Ngọc

Ths. Sơn
CN. Trang 

	
	Thứ 6

(25/8)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 1(nhóm 3,4)
	Làm kỹ thuật
	Ths V.Huyền

Th.s. Ngọc

Ths. Sơn

CN. Trang

	4

(28/8-3/9)
	Thứ 2

(28/8)
	Thực hành KTĐD

Giao ban
HDNĐCS bệnh nhân rau tiền đạo

Giám sát chỉ tiêu

 
	Thảo luận
	Th.s. V.Huyền

Ths Sơn


	
	Thứ 3

(29/8)


	Thực hành KTĐD

Thực hành chăm sóc BN rau tiền đạo
	Thảo luận
	Ths V.Huyền

Ths Sơn


	
	Thứ 4
(30/8)


	Thực hành KTĐD

Giao ban

HDNĐCS bệnh nhân tiền sản giật
	Thảo luận
	Th.s. Ngọc
CN Trang



	
	Thứ 5
(31/8)
	Thực hành KTĐD

Giao ban
Thực hành chăm sóc bệnh nhân Tiền sản giật
Nộp KHCS tuần
	Thảo luận
	CN. Trang

Th.s. Ngọc



	
	Thứ 6

(1/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra giữa kỳ

(Báo cáo bài tập nhóm)


	Thảo luận
	Ths V.Huyền

Th.s. Ngọc

Ths. Sơn

CN. Trang

	5

(4/9-10/9)
	Thứ 2

(4/9)
	Nghi bù 2/9
	
	

	
	Thứ 3

(5/9)
	Thực hành KTĐD 

Giao ban

HD NĐCS BN u xơ tử cung
	Thảo luận
	Ths Sơn

Ths V.Huyền

	
	Thứ 4 (6/9)
	Thực hành KTĐD

Bình KHCS bệnh nhân tiền sản giật


	Thảo luận
	CN Trang

	
	Thứ 5

(7/9)
	Thực hành KTĐD

Giao ban

Thực hành CS BN u xơ tử cung

Bốc thăm bệnh nhân GDSK


	Thảo luận
	Ths Sơn

Ths V.Huyền



	
	Thứ 6 (8/9)
	Thực hành KTĐD

HD NĐCS BN thai chết lưu

Giám sát chỉ tiêu
Nộp khcs tuần
	
	Ths Ngọc

CN Trang

	6

(11/9-17/9)
	Thứ 2

(11/9)
	Thực hành KTĐD

Thực hành CS BN thai chết lưu
	Thảo luận
	Th.s. Ngọc

CN. Trang



	
	Thứ 3

(12/9) 
	Thực hành KTĐD

Giao ban

HD NĐCS BN chửa ngoài tử cung
	Thảo luận


	Ths V.Huyền

Ths Sơn


	
	Thứ 4
(13/9) 

	Thực hành KTĐD

Thực hành CS BN chửa ngoài tử cung
Giám sát chỉ tiêu
	Thảo luận
	Ths V.Huyền

Ths Sơn



	
	Thứ 5
(14/9)


	Thực hành KTĐD

Bình khcs bn chửa ngoài tử cung
	Thảo luận
	Ths V.Huyền



	
	Thứ 6

(15/9)


	Thực hành KTĐD 

Giao ban
HD NĐCSBN viêm sinh dục 

Nộp KHCS tuần
	Thảo luận


	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

CN. Trang



	7

(18/9-24/9)
	Thứ 2

(18/9)
	Thực hành KTĐD
 Thực hành CSBN viêm sinh dục
	Thảo luận
	Ths Ngọc

CN Trang 

	
	Thứ 3

(19/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 2 (nhóm 1,2)
GDSK 
	      Trình bày

Thảo luận
	Th.s. Ngọc

Th.s. V.Huyền



	
	Thứ 4
(20/9)


	Thực hành KTĐD

Kiểm tra thường xuyên 2 (nhóm 3,4)
GDSK 
Xét tư cách thi LS
	Trình bày

Thảo luận
	CN. Trang

Ths  Sơn 

BM ĐD BM-TE

	
	Thứ 5
(21/9)
	Thi lâm sàng 
	Bốc thăm BN

Hỏi lâm sàng
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

Ths. Sơn

CN. Trang

	
	Thứ 6
(22/9)

	Thi lâm sàng


	Bốc thăm BN

Hỏi lâm sàng
	Th.s. V.Huyền

Th.s. Ngọc

Ths. Sơn

CN. Trang




	PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN


	GIÁO VỤ BỘ MÔN


	GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH







TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG BÀ MẸ - TRẺ EM


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐIỀU DƯỠNG SẢN PHỤ KHOA
ĐỐI TƯỢNG: CNĐD CHÍNH QUY K11 - LỚP 01
Thái Nguyên, năm 2017
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